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1 F-1 Phan Văn Thảo 08/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50543416 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 F-2 Lê Bá Mạnh 10/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90201995 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Thái Văn Hoàng 25/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130778 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

4 F-4 Đặng Thanh Nhâm 27/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50543181 Nghệ An Không khám sức khỏe

5 F-5 Lê Phú Linh 29/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542289 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 F-6 Trịnh Văn Đạt 15/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50541982 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

7 F-7 Lê Minh Tuấn 23/02/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51131140 Quảng Bình Không khám sức khỏe

8 F-8 Trần Văn Thông 25/01/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
51130661 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 F-9 Trương Văn Ninh 06/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50542021 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 F-10 Nguyễn Thành Phố 02/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50545013 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

11 F-11 Nguyễn Văn Quyết 06/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547603 Quảng Trị Khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Văn Quang 28/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50546755 Quảng Bình Không khám sức khỏe

13 F-13 Võ Văn Sĩ 26/07/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50548696 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

14 F-14 Dương Quốc Thắng 03/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130845 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 F-15 Mai Thanh Thủy 18/02/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50546914 Quảng Bình Không khám sức khỏe

16 F-16 Bùi Văn Hoành 11/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50542117 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

17 F-17 Đặng Quốc Dũng 16/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130753 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Lam 22/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50548755 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

19 F-19 Lê Văn Tiếp 01/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544629 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

20 F-20 Nguyễn Trường Giang 23/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547005 Quảng Bình Khám sức khỏe

21 F-21 Hồ Văn Đức 14/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51132120 Nghệ An Không khám sức khỏe

22 F-22 Lê Gia Hanh 02/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547611 Quảng Trị Khám sức khỏe

23 F-23 Lê Viết Thân 20/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50545114 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

24 F-24 Nguyễn Đăng Nam 10/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50546932 Quảng Bình Không khám sức khỏe

25 F-25 Dương Văn Tiến Đoàn 03/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50547626 Quảng Trị Khám sức khỏe
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26 F-26 Mai Văn Trị 03/08/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50544929 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

27 F-27 Mai Phạm Lực 04/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50542094 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

28 F-28 Trần Văn Nam 11/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543402 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 F-29 Tho Văn Tô 03/09/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
90202336 Quảng Bình Không khám sức khỏe

30 F-30 Dương Văn Trình 10/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544996 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

31 F-31 Bùi Anh Dũng 30/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50542197 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 F-32 Phan Ngọc Trạch 20/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544643 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 F-33 Võ Văn Hòa 13/01/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130737 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

34 F-34 Hoàng Văn Hải 13/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50546871 Quảng Bình Khám sức khỏe

35 F-35 Trần Văn Thắng 06/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50545047 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

36 F-36 Bùi Thành Đạt 28/08/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544812 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

37 F-37 Phan Văn Điệt 12/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547689 Quảng Trị Khám sức khỏe

38 F-38 Văn Đức Yên 17/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543543 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 F-39 Nguyễn Văn Dinh 22/01/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50541903 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 F-40 Phan Văn Nhật 19/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544712 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

41 F-41 Vũ Bá Biên 21/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50541998 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 F-42 Phan Thanh Long 02/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50546785 Quảng Bình Không khám sức khỏe

43 F-43 Phan Văn Hùng 20/04/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544719 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

44 F-44 Lê Xuân Lợi 28/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543337 Nghệ An Khám sức khỏe

45 F-45 Nguyễn Đình Uy 08/07/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130652 Nghệ An Không khám sức khỏe

46 F-46 Nguyễn Duy Giang 23/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50541918 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

47 F-47 Nguyễn Giang Nam 28/04/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50546768 Quảng Bình Không khám sức khỏe

48 F-48 Lê Ngọc Duẩn 05/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50542162 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

49 F-49 Quách Trọng Cường 08/03/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50544890 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

50 F-50 Hồ Đình Dũng 27/10/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901403 Nghệ An Không khám sức khỏe

51 F-51 Dương Văn Thông 21/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547762 Quảng Trị Khám sức khỏe

52 F-52 Nguyễn Doãn Cường 06/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50544811 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

53 F-53 Mai Văn Bình 10/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50542090 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



54 F-54 Chu Đình Bằng 13/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50542200 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

55 F-55 Trần Văn Hòa 26/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543155 Nghệ An Không khám sức khỏe

56 F-56 Võ Tiến Cảnh 11/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50544744 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

57 F-57 Lê Văn Hùng 01/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50544693 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

58 F-58 Mai Văn Chinh 22/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547066 Quảng Bình Không khám sức khỏe

59 F-59 Bùi Văn Hoài 03/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547775 Quảng Trị Khám sức khỏe

60 F-60 Trần Văn Thành 02/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50542147 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 F-61 Dương Văn Trọng 22/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50542208 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

62 F-62 Nguyễn Văn Hải 07/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543417 Nghệ An Không khám sức khỏe

63 F-63 Phan Văn Thông 13/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50546658 Quảng Bình Không khám sức khỏe

64 F-64 Lê Văn Quế 10/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50544716 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

65 F-65 Nguyễn Thanh Hải 23/11/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
51131340 Quảng Trị Không khám sức khỏe

66 F-66 Hồ Văn Chiến 08/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50547675 Quảng Trị Không khám sức khỏe

67 F-67 Hoàng Ngọc Tân 07/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546840 Quảng Bình Không khám sức khỏe

68 F-68 Tô Văn Long 10/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130543 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 F-69 Phạm Gia Lực 20/07/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50541936 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 F-70 Bùi Văn Sỹ 20/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901254 Nghệ An Khám sức khỏe

71 F-71 Mai Văn Ninh 07/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546778 Quảng Bình Khám sức khỏe

72 F-72 Trương Văn Nhật 21/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
50547020 Quảng Bình Khám sức khỏe

73 F-73 Chu Văn Mạnh 28/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543196 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 F-76 Nguyễn Văn Ngọc 20/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50542198 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

75 F-77 Nguyễn Văn Minh 24/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50544601 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

76 F-78 Nguyễn Bá Hanh 06/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50544679 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

77 F-79 Nguyễn Ngọc Vũ 22/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544768 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

78 F-80 Trần Quốc Toản 01/03/2004 Nam
Ngư 

nghiệp
50544604 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

79 F-81 Hoàng Đình Khải 16/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51131270 Quảng Bình Khám sức khỏe

80 M-1 Trần Xuân Vận 11/08/1995 Nam SXCT 50518458 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

81 M-2 Nguyễn Đình Bảo Luân 11/04/2003 Nam SXCT 50500570 Hà Nội Khám sức khỏe

82 M-3 Nguyễn Thọ Hùng 22/05/2001 Nam SXCT 50519257 Quảng Bình Khám sức khỏe



83 M-4 Trần Mạnh Sơn 26/09/2003 Nam SXCT 50515755 Nghệ An Khám sức khỏe

84 M-5 Nguyễn Văn Hải 21/11/2002 Nam SXCT 50501716 Hải Dương Khám sức khỏe

85 M-6 Vũ Quang Huy 07/07/2001 Nam SXCT 51102586 Vĩnh Phúc Khám sức khỏe

86 M-7 Phạm Thị Nam 06/04/1998 Nữ SXCT 91204989 Bắc Giang Khám sức khỏe

87 M-8 Trần Thị Thu Trang 01/05/2001 Nữ SXCT 91202217 Hưng Yên Khám sức khỏe

88 M-9 Nguyễn Bắc Hà 28/10/2002 Nam SXCT 50504727 Phú Thọ Khám sức khỏe

89 M-10 Phạm Đức Thành 20/11/1998 Nam SXCT 50509281 Ninh Bình Khám sức khỏe

90 M-11 Nguyễn Nho Sáng 29/01/1998 Nam SXCT 50500447 Hà Nội Không khám sức khỏe

91 M-12 Đặng Bá Hào 03/03/1995 Nam SXCT 50518231 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

92 M-13 Nguyễn Hoàng Vũ 14/05/1996 Nam SXCT 50518278 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

93 M-14 Nguyễn Văn Anh 01/02/2000 Nam SXCT 50513851 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-15 Phạm Minh Hoàng 26/09/1996 Nam SXCT 50518224 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

95 M-16 Tưởng Văn Dân 02/06/1998 Nam SXCT 50519719 Quảng Bình Không khám sức khỏe

96 M-17 Trần Văn Hiệu 18/05/1987 Nam SXCT 51103407 Quảng Ninh Khám sức khỏe

97 M-18 Phan Hữu Thịnh 05/09/1985 Nam SXCT 50514415 Nghệ An Khám sức khỏe

98 M-19 Trịnh Văn Sơn 13/03/1991 Nam SXCT 50512360 Thanh Hóa Khám sức khỏe

99 M-20 Nguyễn Văn Tiến 02/11/1998 Nam SXCT 50513538 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

100 M-21 Đồng Bá Hiệp 18/07/1994 Nam SXCT 50515585 Nghệ An Khám sức khỏe

101 M-22 Nguyễn Văn Giáp 05/10/1994 Nam SXCT 50514891 Nghệ An Khám sức khỏe

102 M-23 Đặng Chi Linh 28/08/1998 Nữ SXCT 51102363 Phú Thọ Không khám sức khỏe

103 M-24 Hoàng Hữu Hải 12/11/1994 Nam SXCT 50518806 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-25 Hoàng Thị Trang 20/01/1997 Nữ SXCT 51104399 Ninh Bình Không khám sức khỏe

105 M-26 Lê Thị Huyền Giang 17/07/1999 Nữ SXCT 51102545 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

106 M-27 Lê Văn Quỳnh 30/10/1995 Nam SXCT 50513678 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-28 Lê Văn Tuấn 15/10/1995 Nam SXCT 50519933 Quảng Bình Không khám sức khỏe

108 M-29 Lê Văn Tuấn 01/02/1994 Nam SXCT 50518950 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

109 M-30 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/06/1995 Nữ SXCT 51104582 Ninh Bình Không khám sức khỏe

110 M-31 Nhữ Thị Lan Anh 15/05/1995 Nữ SXCT 51101100 Hải Dương Không khám sức khỏe

111 M-32 Trần Thị Lương 21/01/1999 Nữ SXCT 51110385 Quảng Trị Khám sức khỏe

112 M-33 Trần Thị Thi 20/08/1998 Nữ SXCT 51103082 Bắc Giang Không khám sức khỏe

113 M-34 Vũ Thùy Dương 03/02/1998 Nữ SXCT 51102253 Phú Thọ Không khám sức khỏe

114 M-35 Bùi Thanh Tùng 09/06/1989 Nam SXCT 50509424 Ninh Bình Không khám sức khỏe

115 M-36 Hà Văn Hội 01/03/1994 Nam SXCT 50510292 Thanh Hóa Khám sức khỏe

116 M-37 Lê Quý Thọ 04/02/1995 Nam SXCT 50510380 Thanh Hóa Khám sức khỏe

117 M-38 Cao Văn Tuấn 05/09/1987 Nam SXCT 50511188 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-39 Nguyễn Hồng Cường 23/10/1986 Nam SXCT 50512142 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

119 M-40 Lê Anh Luận 05/04/1998 Nam SXCT 50502001 Hải Dương Không khám sức khỏe

120 M-41 Nguyễn Công Quyến 27/12/2003 Nam SXCT 50515760 Nghệ An Không khám sức khỏe



121 M-42 Nguyễn Văn Đạt 29/08/2001 Nam SXCT 50511776 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

122 M-43 Hoàng Thị Việt Anh 23/09/2003 Nữ SXCT 91225081 Quảng Trị Khám sức khỏe

123 M-44 Nguyễn T. Thùy Nhung 27/04/2003 Nữ SXCT 91226049 Quảng Nam Khám sức khỏe

124 M-45 Lê Ngạn Tiến 03/12/1990 Nam SXCT 50510040 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

125 M-46 Nguyễn Văn Hải 11/03/2003 Nam SXCT 50512343 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 M-47 Trần Trọng Biển 12/05/1990 Nam SXCT 50509796 Ninh Bình Không khám sức khỏe

127 M-48 Đỗ Minh Thông 02/08/2002 Nam SXCT 50504854 Phú Thọ Khám sức khỏe

128 M-49 Lê Đức Hoàng Tuấn 10/10/1993 Nam SXCT 50518030 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

129 M-50 Đỗ Thị Thảo 18/04/1997 Nữ SXCT 50109533 Hưng Yên Khám sức khỏe

130 M-51 Nguyễn Mai Ngọc Khánh 07/07/2000 Nữ SXCT 51104265 Ninh Bình Không khám sức khỏe

131 M-52 Đinh Nho Bảo 17/08/2004 Nam SXCT 50518035 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

132 M-53 Thân Văn Tuấn 13/09/2000 Nam SXCT 50518439 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

133 M-54 Lê Trọng Khánh 22/08/2003 Nam SXCT 50511856 Thanh Hóa Khám sức khỏe

134 M-55 Nguyễn Ngọc Hảo 28/10/1997 Nam SXCT 50511259 Thanh Hóa Khám sức khỏe

135 M-56 Bùi Xuân Hùng 16/08/2000 Nam SXCT 50504993 Phú Thọ Không khám sức khỏe

136 M-57 Đoàn Tuấn Huy 18/10/2004 Nam SXCT 50504980 Phú Thọ Không khám sức khỏe

137 M-58 Thiều Trung Đức 11/03/2003 Nam SXCT 50518125 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

138 M-59 Bùi Văn Hoàng 20/11/1998 Nam SXCT 50519746 Quảng Bình Khám sức khỏe

139 M-60 Lê Đức Mạnh 04/02/2004 Nam SXCT 50515034 Nghệ An Không khám sức khỏe

140 M-61 Lê Duy Hoàng 17/08/1996 Nam SXCT 50513565 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

141 M-62 Võ Doãn Minh 07/06/1999 Nam SXCT 50519752 Quảng Bình Khám sức khỏe

142 M-63 Nguyễn Văn Dũng 16/09/2003 Nam SXCT 50512917 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

143 M-64 Hoàng Văn Dương 24/02/1999 Nam SXCT 50513540 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-65 Lê Thị Nam 06/06/2003 Nữ SXCT 91231112 Bà Rịa - Vũng Tàu Khám sức khỏe

145 M-66 Nguyễn Thị Hoài Anh 24/10/2003 Nữ SXCT 91218122 Nghệ An Khám sức khỏe

146 M-67 Lê Đức Nghĩa 24/09/2002 Nam SXCT 50510987 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-68 Nguyễn Đăng Đại 05/07/2001 Nam SXCT 50510618 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

148 M-69 Trần Văn Công 06/01/2002 Nam SXCT 50505627 Bắc Giang Không khám sức khỏe

149 M-70 Vũ Văn Hiếu 29/09/2002 Nam SXCT 50505623 Bắc Giang Không khám sức khỏe

150 M-71 Cao Văn Đạt 25/05/2002 Nam SXCT 50511388 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

151 M-72 Hà Văn Anh 04/04/1998 Nam SXCT 50510109 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

152 M-73 Nguyễn Doãn Tuyên 17/01/2001 Nam SXCT 50511786 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

153 M-74 Tạ Đức Thịnh 07/05/2001 Nam SXCT 50504962 Phú Thọ Không khám sức khỏe

154 M-75 Nguyễn Văn Dương 20/08/2001 Nam SXCT 50509866 Ninh Bình Không khám sức khỏe

155 M-76 Đinh Ngọc Khải 26/09/2001 Nam SXCT 50504785 Phú Thọ Không khám sức khỏe

156 M-77 Đoàn Văn Tính Đạt 16/09/2003 Nam SXCT 50513260 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

157 M-78 Nguyễn Văn Hưng 26/07/2003 Nam SXCT 50504698 Phú Thọ Không khám sức khỏe

158 M-79 Trần Mạnh Cương 25/03/2002 Nam SXCT 50502933 Hà Nam Không khám sức khỏe



159 M-80 Trần Văn Tuyền 06/05/2002 Nam SXCT 50506926 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

160 M-81 Nguyễn Khắc Trung 03/03/1988 Nam SXCT 50506855 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

161 M-82 Trần Công Hãn 26/12/1986 Nam SXCT 50519143 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

162 M-83 Nguyễn Văn Hà 18/11/1990 Nam SXCT 50510441 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

163 M-84 Đặng Văn Hải 14/04/2002 Nam SXCT 50518503 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

164 M-85 Nguyễn Huy Việt 27/10/1992 Nam SXCT 50500175 Hà Nội Không khám sức khỏe

165 M-86 Nguyễn Vũ Hoàng 04/01/1990 Nam SXCT 50518581 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

166 M-87 Văn Thành Đạt 20/10/1992 Nam SXCT 50503039 Hà Nam Khám sức khỏe

167 M-88 Lê Văn Tú 15/01/2001 Nam SXCT 50511678 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

168 M-89 Nguyễn Văn Sơn 24/05/2000 Nam SXCT 50511697 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

169 M-90 Phạm Xuân Bình 08/11/2002 Nam SXCT 50508558 Nam Định Không khám sức khỏe

170 M-91 Lê Văn Hiệu 23/08/1993 Nam SXCT 50511918 Thanh Hóa Khám sức khỏe

171 M-92 Nguyễn Đức Long 12/04/1994 Nam SXCT 50511193 Thanh Hóa Khám sức khỏe

172 M-93 Nguyễn Duy Hùng 28/08/1992 Nam SXCT 50511861 Thanh Hóa Khám sức khỏe

173 M-94 Nguyễn Xuân Linh 02/09/1994 Nam SXCT 50511944 Thanh Hóa Khám sức khỏe

174 M-95 Đoàn Tuấn Anh 24/02/1993 Nam SXCT 50501363 Hải Phòng Khám sức khỏe

175 M-96 Nguyễn Trung Hiếu 08/02/1998 Nam SXCT 50501300 Hải Phòng Khám sức khỏe

176 M-97 Dương Đức Giang 02/12/1999 Nam SXCT 50508252 Nam Định Không khám sức khỏe

177 M-98 Lê Văn Thể 13/07/1994 Nam SXCT 50508197 Nam Định Không khám sức khỏe

178 M-99 Nguyễn Đình Mạnh 13/10/2001 Nam SXCT 50518124 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

179 M-100 Nguyễn Mạnh Chuyên 02/11/2002 Nam SXCT 50508437 Nam Định Không khám sức khỏe

180 M-101 Nguyễn Văn Trung 02/09/1995 Nam SXCT 50504557 Phú Thọ Không khám sức khỏe

181 M-102 Trần Đức Dương 07/10/1995 Nam SXCT 50508064 Nam Định Không khám sức khỏe

182 M-103 Trần Quốc Tuấn 24/07/1995 Nam SXCT 50504589 Phú Thọ Không khám sức khỏe

183 M-104 Bùi Văn Hoàng 05/12/1990 Nam SXCT 51033551 Ninh Bình Không khám sức khỏe

184 M-105 Lưu Danh An 19/10/1987 Nam SXCT 51033537 Ninh Bình Không khám sức khỏe

185 M-106 Nguyễn Văn Linh 25/12/1989 Nam SXCT 51035859 Nghệ An Không khám sức khỏe

186 M-107 Trần Đình Mạo 15/01/1989 Nam SXCT 51035816 Nghệ An Không khám sức khỏe

187 M-108 Vũ Minh Tâm 17/07/1986 Nam SXCT 51033657 Ninh Bình Không khám sức khỏe

188 M-109 Lê Hồng Giang 25/02/1989 Nam SXCT 90900161 Lao động CBT Khám sức khỏe

189 M-110 Phạm Văn Sỹ 12/02/1990 Nam SXCT 90900179 Lao động CBT Khám sức khỏe

190 M-111 Nguyễn Lý Hùng 05/10/1994 Nam SXCT 50519053 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

191 M-112 Trần Văn Thế 30/07/2004 Nam SXCT 50511702 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

192 M-113 Đỗ Quang Minh 06/03/2004 Nam SXCT 50500009 Hà Nội Không khám sức khỏe

193 M-114 Võ Văn Mạnh 02/04/2003 Nam SXCT 50514360 Nghệ An Không khám sức khỏe

194 M-115 Đặng Tiến Anh 24/07/1997 Nam SXCT 50502034 Hải Dương Không khám sức khỏe

195 M-116 Nguyễn Đình Tiến 29/09/1990 Nam SXCT 50511150 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

196 M-117 Phạm Thị Hồng Tiến 18/01/1990 Nữ SXCT 91224252 Quảng Bình Không khám sức khỏe


